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Kính gửi: Các công ty/đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, vận chuyển 
 

Hiện nay, Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (Trung tâm) đang triển 
khai kế hoạch thuê đơn vị tư vấn, hoàn thiện về hệ thống phòng cháy chữa cháy 
(PCCC); tư vấn về mô hình thông tin công trình (BIM); tư vấn lập báo cáo kinh tế 
kỹ thuật (BCKTKT), tư vấn thẩm tra BCKTKT; hoàn thiện kiến trúc, nội thất tầng 
trệt, tầng 2, tầng 3; hoàn thiện nhà để xe thiết bị đo, nhà để xe máy, tầng kỹ thuật 
(nhà ăn) và dịch vụ vận chuyển trang thiết bị phòng đo kiểm từ tòa nhà 60 Tân 
Canh, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh về tòa nhà 45 Trần Lựu, phường 
Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh thuộc nhiệm vụ “Chuyển Trụ sở Trung tâm Đo lường 
Chất lượng Viễn thông về 45 Trần Lựu, phường Bình Trưng, Tp. Hồ Chí Minh”.  

Để có cơ sở lập dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Trung tâm 
kính mời các công ty/đơn vị quan tâm, có năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung 
cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng và dịch vụ vận chuyển gửi báo giá về Trung tâm với 
nội dung như sau: 

I. Nội dung yêu cầu báo giá:  
1. Hoàn thiện kiến trúc tầng trệt, tầng 2, tầng 3; hoàn thiện nhà để xe thiết bị 

đo; hoàn thiện nhà để xe máy; hoàn thiện tầng kỹ thuật (nhà ăn); 
2. Hoàn thiện hệ thống PCCC tầng trệt, tầng 2, tầng 3; 
3. Hoàn thiện nội thất tầng trệt, tầng 2, tầng 3; 
4. Dịch vụ vận chuyển trang thiết bị, phòng đo kiểm từ tòa nhà 60 Tân Canh, 

phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh về tòa nhà 45 Trần Lựu, phường Bình 
Trưng, TP. Hồ Chí Minh, bao gồm trang thiết bị, phụ kiện của các hệ thống: 

- Hệ thống đo kiểm pin 
- Hệ thống đo kiểm trạm gốc, thiết bị lặp thông tin di động 3G, 4G, 5G 
- Hệ thống đo kiểm thiết bị đầu cuối thông tin di động 3G, 4G 
- Hệ thống đo kiểm thiết bị Wifi,  
- Hệ thống đo kiểm thiết bị vô tuyến cự ly ngắn 
- Hệ thống đo kiểm thiết bị thu phát vô tuyến 
- Phòng cách ly vô tuyến 
- Thiết bị đo phơi nhiễm trường điện từ 
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- Hệ thống điện và hút lọc tĩnh điện cho phòng thử nghiệm mới 
- Thiết bị máy chủ Server 
- Trang thiết bị khác 
5. Dịch vụ tư vấn: 
5.1. Tư vấn về xây dựng, hoàn thiện kiến trúc tại Tòa nhà Trung tâm TSVTĐ 

khu vực II, địa chỉ 45 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh: 
- Tư vấn Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tầng trệt, tầng 2, 3 
- Tư vấn Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật tầng trệt, tầng 2, 3 
5.2. Tư vấn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Tòa nhà Trung tâm TSVTĐ 

khu vực II, địa chỉ 45 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh: 
- Tư vấn Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tầng trệt, tầng 2, 3 
- Tư vấn Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật tầng trệt, tầng 2, 3 
5.3. Tư vấn về mô hình thông tin công trình (BIM) tại Tòa nhà Trung tâm 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Phòng HCTH; 
- BP. KHTC (để p/h); 
- Lưu: CNMN. 

 
GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 
Hồ Đức Lượng 

 

tâm của quý đơn vị.  
Trân trọng./. 

- Đơn vị: Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông. 
- Địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà VNTA, phố Dương Đình Nghệ, phường Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội.  
- Thời gian nhận báo giá: trước 17h00 ngày 08/4/2026. 
Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông rất mong nhận được sự quan 

II. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

T

 

SVTĐ khu vực II, địa chỉ 45 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh: 
- Tư vấn Lập mô hình thông tin công trình (BIM) tầng trệt, tầng 2, 3  
- Tư vấn Thẩm tra mô hình thông tin công trình (BIM) tầng trệt, tầng 2, 3.



 

Bảnng khối lượng chào giá Phòng cháy chữa cháy 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ 
Đơn 

vị 
Khối 
lượng 

Đơn giá Thành tiền 

1 Khảo sát đo đạc, vẽ lại bản vẽ, mô hình BIM PCCC hệ  1,000    

2 Di dời tủ báo cháy vách tường ra ngoài nhà hệ 1,000   

3 
Đi lại hệ thống tín hiệu và các tủ báo cháy 24/7 
chuyển ra phòng bảo vệ  hệ 1,000   

4 Bổ sung 5 đèn exit hệ 5,000   

5 
Lắp đặt hoàn thiện  vách chống cháy EI120, keo 
silicon toàn chu vi phòng đo kiểm  m2  207,177   

6 Cửa chống cháy EI120, 1600x2200mm hệ  2,000   

7 Cửa cuốn chống cháy EI120, 1600x2200mm hệ  1,000   

8 
Khu nhà kho tập kết khí FM ngoài nhà gồm khung 
sắt, mái tole, cửa lưới thép có khóa 

hệ  1,000   

9 Lắp đặt mới hệ thống PCCC bằng khí FM-200 m2 145,330  -  - 

9.1 Phòng đo kiểm tầng trệt   145,330  -    - 

10 Điều chỉnh hệ thống PCCC phù hợp bản vẽ bố trí mới m2 421,080    

10.1 Phòng làm việc tầng 2  m2 57,280  -    -  

10.2 Phòng làm việc tầng 2  m2 57,260  -    - 

10.3 Phòng làm việc tầng 2  m2 28,210  -    -  

10.4 Phòng làm việc tầng 3 m2 67,640  -    - 

10.5 Phòng làm việc tầng 3 m2 36,510  -    -  

10.6 Phòng làm việc tầng 3 m2 64,490  -    - 

10.7 Phòng làm việc tầng 3 m2 81,470  -    -  

10.8 Phòng làm việc tầng 3 m2 28,220  -    -  

11 Lắp đặt tủ điều khiển trung tâm 110KW hệ  1,000    

12 Chi phí thử nghiệm hệ thống PCCC hệ 1,000   

13 Chi phí vận chuyển phế thải (từ trên cao xuống trệt) hệ 2,000   

14 Chi phí bốc xếp và vận chuyển phế thải  hệ 1,000   

15 Chi phí vệ sinh công nghiệp hệ 1,000   

 TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ     

 THUẾ VAT      

 TỔNG CỘNG SAU THUẾ   
  

 












